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Tóm tắt: Thích ứng với biến đổi khí hậu là một quá trình phức tạp, ở đó việc áp dụng các 

biện pháp thích ứng và kết quả của chúng chịu ảnh hưởng bởi cả yếu tố nội tại lẫn ngoại 

cảnh. Nghiên cứu này nhằm khám phá mối quan hệ giữa các yếu tố tâm lý hành vi, các yếu 

tố kinh tế - xã hội với kết quả thực hiện hành vi thích ứng. Thông qua khảo sát xã hội học 

và tìm hiểu các tác động của biến đổi khí hậu của 254 hộ canh tác lúa ở tỉnh Hòa Bình, Việt 

Nam, nghiên cứu đã ứng dụng mô hình mạng Bayes (phương pháp thống kê phi tham số) 

để xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố hành vi tới kết quả thích ứng. Các kết quả 

cho thấy 2 yếu tố chính gồm số biện pháp thích ứng được thực hiện với mức độ nhạy cảm 

là 27,23% và ý định thích ứng với mức độ nhạy cảm là 8,52%. Bên cạnh đó, các yếu tố kinh 

tế - xã hội như dân tộc, trình độ học vấn, vai trò của lúa trong sinh kế hộ, trạng thái kinh tế 

hộ và tuổi của chủ hộ cũng tác động đến kết quả thích ứng. Nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan 

trọng của việc cung cấp nhiều giải pháp thích ứng khác nhau và nâng cao nhận thức của 

người dân về các tiềm năng, lợi ích của thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông 

nghiệp. 

Từ khóa: Kết quả thích ứng; Nông nghiệp; Các yếu tố ảnh hưởng; Mạng Bayes. 

 

1. Giới thiệu 

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực nông nghiệp và đời sống xã hộị 

[1]. Ở những quốc gia đang phát triển, nông dân dễ bị tổn thương bởi các tác động của biến 

đổi khí hậu [2]. Việt Nam, với 32,6% dân số sản xuất nông nghiệp[3], đã xác định thích ứng 

với biến đổi khí hậu là chiến lược trọng tâm nhằm đảm bảo an sinh xã hội [4]. Trong nghiên 

cứu về thích ứng với biến đổi khí hậu, bên cạnh nghiên cứu các giải pháp thích ứng thì phần 

lớn nghiên cứu tìm hiểu chiều cạnh tâm lý - hành vi hoặc chiều cạnh kinh tế - xã hội [5]. Tuy 

nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu kết hợp cả hai, ngoài một số nỗ lực thêm vào một số biến 

như nhận thức, thái độ về hành vi thích ứng bên cạnh các yếu tố nhân khẩu học [6, 7]. Ngoài 

ra, một số nghiên cứu mô phỏng các yếu tố xã hội và yếu tố tự nhiên trong mô hình động lực 

khí hậu - xã hội trong chu trình hồi tiếp [8]. Trong khi chuyển nhận thức sang hành vi là một 

quá trình phức tạp [9], bị chi phối bởi nhiều yếu tố tâm lý và phi tâm lý, thì kết quả thực hiện 

hành vi là một quá trình đa biến hơn khi mà liên quan tới đặc điểm của biến đổi khí hậu và 

hệ thống sản xuất [10]. Nghiên cứu này làm rõ các yếu tố ảnh hưởng từ ý định đến hành vi 

và kết quả thích ứng. Thông qua đánh giá kết quả thích ứng với mô hình mạng Bayes, nghiên 

cứu làm rõ vai trò của yếu tố tâm lý, yếu tố nhân khẩu học đến sự bền vững của thích ứng. 
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Nghiên cứu triển khai tại huyện Đà Bắc, huyện miền núi có tỷ lệ hộ nghèo cao, nơi lúa 

có vai trò quan trọng trong sinh kế của người dân. Thích ứng trong sản xuất lúa tại địa bàn 

không chỉ đóng góp vào việc hạn chế tái nghèo mà còn đảm bảo sinh kế, góp phần nâng cao 

năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng từ chiều cạnh hành 

vi sẽ là thông tin quan trọng cho các nhà quản lý trong việc lựa chọn can thiệp, hỗ trợ phù 

hợp để tăng cường khả năng thích ứng của cộng đồng một cách bền vững. 

2. Số liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Khung lý thuyết 

Nghiên cứu phát triển khung lý thuyết về hành 

vi thích ứng [11] với 4 hợp phần chính, ở đó tác 

động của biến đổi khí hậu, yếu tố bối cảnh là đầu 

vào của các tiền đề tâm lý xã hội dẫn đến các hành 

vi thích ứng và kết quả của các hành vi đó, và sự 

phản hồi của hành vi thích ứng.  

Với cách tiếp cận bối cảnh, trong nghiên cứu 

này, các yếu tố mang tính ngoại cảnh được xem là 

yếu tố tác động đến ý định, hành vi và kết quả thực 

hiện hành vi. Yếu tố tâm lý thể hiện qua ý định 

thích ứng khi ý định được xem như tiền đề quan 

trọng của hành vi thích ứng [12–15]. Khung lý 

thuyết nghiên cứu được thể hiện trong Hình 1.  

2.2. Khu vực nghiên cứu 

Nghiên cứu được triển khai tại 

huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, Việt 

Nam (Hình 2), là địa phương phản 

ánh được nhiều đặc trưng của huyện 

miền núi. Huyện Đà Bắc có địa hình 

chia cắt phức tạp, độ dốc lớn. Huyện 

có khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ 

trung bình trong năm là 23-24oC; 

lượng mưa trung bình 1.800 

mm/năm. Đất canh tác rải rác ở các 

thung lũng hoặc cao nguyên tương 

đối bằng phẳng; Báo cáo đánh giá 

biến đổi khí hậu tỉnh Hòa Bình cho 

thấy trong 58 năm gần đây (1961-

2018), nhiệt độ trung bình năm tăng 

khoảng 1,2oC, trong khi lượng mưa 

có xu hướng giảm [16].  

Về kinh tế, văn hóa, xã hội, Đà Bắc có tỷ lệ đồng bào dân tộc cao với nhiều dân tộc thiểu 

số như Mường, Thái, Tày, Dao, H’mông. Huyện có 18/20 xã đặc biệt khó khăn với tỷ lệ hộ 

nghèo lên tới 50%. Canh tác lúa là một trong những sinh kế quan trọng, với diện tích trồng 

lúa là 2030 ha (năm 2022), tổng sản lượng năm 2022 đạt 10.929 tấn [17]. 05 xã được lựa 

chọn trong nghiên cứu là Tu Lý, Cao Sơn, Mường Chiềng, Đồng Chum, Tân Pheo. 

2.3. Thiết kế nghiên cứu và thu thập số liệu 

Phương pháp phỏng vấn chuyên gia và thảo luận nhóm với các câu hỏi mở được áp dụng 

để tìm hiểu về thực trạng canh tác lúa tại huyện Đà Bắc, các tác động của biến đổi khí hậu 

Hình 1. Khung lý thuyết nghiên cứu. 

Hình 2. Khu vực nghiên cứu. 

Nét liền: Quan hệ nguyên nhân-hệ quả giữa các yếu tố; 

Nét đứt: Sự hồi tiếp của kết quả thích ứng đến các yếu 

tố đầu vào. 
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trong canh tác lúa ở địa phương, các biện pháp thích ứng thường được triển khai. Chuyên gia 

là cán bộ Hội nông dân tỉnh, cán bộ hội nông dân huyện, cán bộ Sở nông nghiệp, cán bộ 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp.  

Cỡ mẫu được xác định theo Cochran [18] cho thang đo khoảng, cỡ mẫu được xác định 

theo công thức: 

n0 =
t2 ∗ s2

d2
=

1.962 ∗ 1.252

(5 ∗ 0.3)2
= 267 

Trong đó t là giá trị cho mức alpha 0,25 trong mỗi đuôi = 1,96 (mức ý nghĩa alpha 0,05 

chỉ mức độ rủi ro mà người nghiên cứu chấp nhận được); s là giá trị ước tính của độ lệch 

chuẩn = 1,25 (ước tính biến thiên độ lệch chuẩn cho thang 5 mức được tính bởi 5 mức chia 

4 khoảng (bao gồm hầu hết đến 98% giá trị dữ liệu); d là biên sai chấp nhận được = 0,15 (5 

thang đo × mức chấp nhận sai số 0,03). 

Trên tổng quy mô hộ của các xã nghiên cứu là 5344 hộ, cỡ mẫu cần có là 267. Tuy nhiên, 

với cỡ mẫu vượt quá 5% tổng mẫu, cỡ mẫu thực tế theo Cochran’s (1977) là: 

n1 =
n0

(1 +
n0

Tổng quy mô
)

=
267

(1 +
267

5344
)

= 254 

Trong đó tổng quy mô là 5344; n0 là cỡ mẫu cần có tính theo công thức của Cochran = 

267; n1 là cỡ mẫu cần để đảm bảo cỡ mẫu > 5% tổng quy mô.  

Để đảm bảo khả năng thu số lượng phiếu hỏi cần thiết, 300 hộ được khảo sát. Số phiếu 

hợp lệ để thực hiện chạy mô hình là 254 phiếu. Người trả lời là chủ hộ, là người ra quyết định 

chính hoạt động sản xuất nông nghiệp của hộ. Khảo sát chính thức triển khai thành 2 đợt: 

Đợt 1 triển khai vào tháng 1-2 năm 2022 khi người dân vừa bắt đầu vụ lúa mới, nhằm tìm 

hiểu ý định thực hiện một số biện pháp thích ứng trong canh tác lúa; Đợt 2 tiến hành vào 

tháng 11-12 năm 2022 nhằm đánh giá kết quả thực hiện biện pháp thích ứng.  

2.4. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này sử dụng mạng Bayesian để phân tích kết quả của hành vi thích ứng với 

biến đổi khí hậu trong canh tác lúa thông qua sử dụng phần mềm Netica phiên bản 6.09 của 

Norsys Software Corp. Mạng Bayes là công cụ thống kê phi tham số dựa trên suy luận Bayes 

suy ra ảnh hưởng của các biến quan sát tới biến đích theo hai chiều nguyên nhân - hệ quả và 

ngược lại [19]. Cấu trúc mạng Bayes gồm hai phần: Phần thứ nhất là cấu trúc một đồ thị có 

định hướng không tuần hoàn (DAG), thể hiện qua các nút và các mũi tên tương ứng nhằm 

mô tả sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các biến. Phần hai là tham số của mạng Bayes, là bảng xác 

xuất có điều kiện (CPTs) nhằm xác định phân bố xác xuất của các nút dựa trên nút gốc của 

chúng. Phân tích độ nhạy cho phép kiểm tra độ nhạy đầu ra của mô hình khi thay đổi các 

tham số đầu vào, cho phép xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến biến mục 

tiêu thông qua độ giảm phương sai [20–22].  

2.5. Mô tả biến và cắt biến 

Trong bài toán sử dụng mạng Bayes, các biến liên tục thường được rời rạc hóa [23], 

trong đó số lượng các khoảng càng tăng thì càng có xu hướng cải thiện độ chính xác của mô 

hình. Một phương pháp rời rạc hóa được gọi là tốt khi nó duy trì hoặc tối đa sự phụ thuộc lẫn 

nhau giữa các biến. Bên cạnh đó, việc quyết định các giá trị giới hạn còn phụ thuộc vào mục 

tiêu nghiên cứu hoặc kiến thức chuyên môn liên quan tới biến nghiên cứu [24]. Trục các nút 

hành vi trong nghiên cứu này gồm 3 biến: ý định thích ứng, sự thực hiện hành vi thích ứng 

và kết quả của hành vi thích ứng.  

Biến ý định thích ứng phản ánh suy nghĩ của một cá nhân về việc có ý định hay không 

có ý định triển khai biện pháp thích ứng. Ý định thích ứng khác với năng lực thích ứng khi 
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mà một cá nhân hay hộ có thể có đầy đủ các điều kiện, nguồn lực để thực hiện hành vi nhưng 

họ có thể không có ý định thực hiện hành vi.  

Biến hành vi thích ứng phản ánh sự có hay không thực hiện hành vi thích ứng trong thực 

tiễn. Giá trị của biến hành vi thích ứng được tính bằng tổng của số hành vi thích ứng đã thực 

hiện. Thông qua tham vấn chuyên gia tại địa phương và thảo luận nhóm nông dân, 05 hành 

vi thích ứng được lựa chọn để nghiên cứu bao gồm điều chỉnh lịch thời vụ, sử dụng giống 

chống chịu với điều kiện khí hậu, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, áp dụng kỹ thuật 

giảm nước tưới và luân canh trên đất lúa. Như vậy, biến hành vi thích ứng nhận giá trị nhỏ 

nhất là 0 trong trường hợp hộ không thực hiện bất kỳ một biện pháp thích ứng nào, và nhận 

giá trị lớn nhất là 5 trong trường hợp tất cả các biện pháp thích ứng nêu trên đều đã được thực 

hiện.  

Biến kết quả của hành vi thích ứng trong canh tác lúa của hộ được tính trên cơ sở phát 

triển chỉ số thích ứng của Below [25], ở đó chỉ số thích ứng của một hộ được tính bằng trung 

bình cộng của tích của hành vi thích ứng và trọng số bền vững của hành vi tương ứng. Trọng 

số bền vững của hành vi thích ứng được đánh giá bằng thang đo likert 5 mức độ với 3 tiêu 

chí gồm: Tính khả thi (mức độ một biện pháp thích ứng được thực hiện một cách dễ dàng), 

tính hiệu quả (mức độ một biện pháp thực hành thích ứng giúp giảm nhẹ các tác động bất lợi 

của biến đổi khí hậu) và khả năng nhân rộng (khả năng áp dụng ở các diện tích trồng lúa khác 

của hộ hoặc của những hộ lân cận).  

Về các yếu tố nhân khẩu học, xã hội học, nghiên cứu này kế thừa kết quả nghiên cứu 

tổng quan của Tan-soo [26] với các biến trình độ học vấn, thu nhập, tuổi, giới tính. Bên cạnh 

đó, các yếu tố đặc trưng cho địa bàn nghiên cứu gồm dân tộc, trạng thái kinh tế hộ và vai trò 

của lúa trong sinh kế hộ cũng được đề cập. 

Trong nghiên cứu này, biến ý định chia làm 2 trạng thái gồm có ý định hay không có ý 

định. Trong khi đó, biến hành vi thích ứng của hộ được chia thành 3 nhóm tương ứng số 

lượng hành vi thích ứng ở mức ít, trung bình hay nhiều. Biến kết quả của hành vi thích ứng 

được xác định theo tứ phân vị, gồm 4 trạng thái thích ứng rất kém, thích ứng kém, thích ứng 

tốt, thích ứng rất tốt. Mỗi biến nhân khẩu học, xã hội học đều có 2 trạng thái. Các nút của mô 

hình theo từng biến được mô tả trong Bảng 1. 

Bảng 1. Mô tả các biến. 

Biến 
Loại 

biến 
Mô tả biến Trạng thái của biến 

Trạng thái của 

biến trong mạng 

Bayes 

Trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Ý định thích 

ứng với biến 

đổi khí hậu 

Biến 

liên tục 

Ý định thực hiện 

hành vi thích ứng 

1: Hoàn toàn không có 

ý định  

2: Không có ý định  

3: Bình thường 

4: Có ý định 

5: Rất có ý định 

1: Không có ý định 

thích ứng 

2: Có ý định thích 

ứng 

1,64 0,48 

Hành vi 

thích ứng 

với biến đổi 

khí hậu 

Biến 

liên tục 

Tổng số biện pháp 

thích ứng mà hộ đã 

thực hiện  

Giá trị nhỏ nhất = 0 

Giá trị lớn nhất = 5 

1: Có thực hiện biện 

pháp thích ứng 

0: Không thực hiện 

biện pháp thích ứng 

Tổng số hành vi thích 

ứng:  

Ít: ≤ 2 biện pháp 

Trung bình: 3-4 

biện pháp 

Nhiều: 5 biện pháp 

 

 

1,85 0,86 

Kết quả thực 

hiện hành vi 

thích ứng 

Biến 

liên tục 

Kết quả thực hiện các 

biện pháp thích ứng 

mà hộ đã đã được 

triển khai, tính bằng 

chỉ số thích ứng AI 

Giá trị nhỏ nhất = 0 

Giá trị lớn nhất = 15 

1: Rất kém 

2: Kém 

3: Tốt 

4: Rất tốt 

2,12 0,85 

Vai trò chủ 

đạo của lúa 

trong sinh 

kế hộ 

Biến 

rời rạc 

Vai trò quan trọng 

hay không quan 

trọng của canh tác 

1 = Lúa là sinh kế quan 

trọng 

0 = Lúa không phải 

sinh kế quan trọng 

1: Có 

0: Không 
0,85 0,36 
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Biến 
Loại 

biến 
Mô tả biến Trạng thái của biến 

Trạng thái của 

biến trong mạng 

Bayes 

Trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

lúa trong sinh kế của 

hộ 

Giới tính  
Biến 

rời rạc 
Giới tính của chủ hộ 

1: Nam 

0: Nữ 

1: Nam 

0: Nữ 
0,76 0,43 

Dân tộc 
Biến 

rời rạc 
Dân tộc của chủ hộ 

1: Mường 

2: Khác 

1: Mường 

2: Khác 
1,41 0,49 

Trình độ 

học vấn 

Biến 

liên tục 

Số năm đi học của 

chủ hộ 

1: Đã học hết Trung 

học phổ thông 

2: Chưa học hết Trung 

học phổ thông  

1: Đã học hết Trung 

học phổ thông 

2: Chưa học hết 

Trung học phổ 

thông 

1,60 0,49 

Trạng thái 

kinh tế của 

hộ 

Biến 

rời rạc 

Phân loại trạng thái 

kinh tế nghèo hay 

không nghèo của hộ 

1: Nghèo 

0: Không nghèo 

1: Nghèo 

0: Không nghèo 
0,28 0,45 

Tuổi chủ hộ 
Biến 

liên tục 
Tuổi của chủ hộ 

1: Bằng hoặc dưới 40 

tuổi 

2: Trên 40 tuổi 

1: ≤ 40 tuổi 

2: > 40 
1,23 0,42 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Kết quả 

Kết quả chạy mô hình mạng Bayes được thể hiện trong Hình 3, cho biết xác suất ban đầu 

của mỗi biến. Giá trị bên dưới mỗi nút là giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của từng yếu tố. 

Cụ thể, phần lớn số hộ tham gia khảo sát có lúa là sinh kế quan trọng, chiếm 85%. Tỷ lệ chủ 

hộ chưa học hết THPT chiếm đa số với xấp xỉ 60%; Mường là dân tộc phổ biến nhất (59%) 

và phần lớn chủ hộ là nam giới, chiếm gần 75,6%.  

Liên quan đến các biến thuộc nhóm hành vi, có 64,4% số hộ tham gia phỏng vấn có ý 

định thực hiện thích ứng. Trong số 5 hành vi thích ứng, số hộ thực hiện từ 1-2 hành vi thích 

ứng chiếm đa số với 42% số hộ, theo sau là số hộ thực hiện 5 hành vi thích ứng và từ 3-4 

hành vi thích ứng, với tỷ lệ lần lượt là 33% và 25%. Phần lớn số hộ có kết quả thích ứng chưa 

tốt (với tổng chỉ số thích ứng ở mức kém và rất kém là 64%), trong khi đó, mức thích ứng tốt 

(thể hiện qua chỉ số thích ứng tốt và rất tốt) chỉ đạt khoảng 36%. 

 

Hình 3. Mô hình mạng Bayes thể hiện thực trạng thích ứng của hộ trong canh tác lúa. 

Phân tích độ nhạy trong mô hình mạng Bayes cho biết mức độ mà một biến trong mô 

hình ảnh hưởng đến biến mục tiêu và được định lượng thông qua độ giảm phương sai. Giá 

trị giảm phương sai càng cao thì mức độ ảnh hưởng đến biến mục tiêu càng lớn.  
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Bảng 2. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến kết quả thực hiện thích ứng. 

Yếu tố 

Hành 

vi 

Ý 

định 

Dân 

tộc 

Sinh 

kế 

Kinh 

tế hộ 

Giới 

tính 

Trình độ 

học vấn 

Tuổi 

chủ hộ 

Độ giảm phương sai (%) 27,23 8,52 3,39 1,85 1,54 0,96 0,50 0,48 

Bảng 2 cho thấy kết quả phân tích độ nhạy đối với các biến ảnh hưởng, xếp theo thứ tự 

ảnh hưởng giảm dần đến biến mục tiêu tương ứng. Kết quả phân tích độ nhạy chỉ ra rằng số 

lượng hành vi thích ứng đã được thực hiện có ảnh hưởng nhiều nhất đến kết quả thích ứng, 

với giá trị độ giảm phương sai là 27,23%, theo sau là ý định thích ứng (8,52%). Các yếu tố 

dân tộc, vai trò của lúa trong sinh kế, trạng thái kinh tế hộ, giới tính, trình độ học vấn và tuổi 

chủ hộ cũng có ảnh hưởng tới kết quả thích ứng nhưng ở mức thấp hơn với độ giảm phương 

sai từ 0,48 đến 3,39%. Như vậy việc thực hiện thích ứng của hộ có đạt kết quả tốt hay kém 

phụ thuộc rất nhiều vào việc hộ có ý định thực hiện thích ứng hay không và trong thực tiễn, 

có bao nhiêu biện pháp thích ứng đã được triển khai. So với một số yếu tố ngoại cảnh thì hai 

yếu tố ý định và hành vi thực hiện thích ứng có ảnh hưởng đáng kể nhất đến kết quả thực 

hiện thích ứng. 

3.2. Thảo luận 

Thông qua áp dụng mô hình tích hợp giữa các tiền đề tâm lý hành vi với các tiền đề ngoại 

cảnh tới hành vi và kết quả thực hiện hành vi với cách tiếp cận liên ngành, nghiên cứu làm 

rõ vai trò của các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của hành vi thích ứng biến đổi khí hậu. Lựa 

chọn hành vi thích ứng trong canh tác lúa tại một tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, nghiên 

cứu xác định ý định thích ứng, các hành vi thích ứng chủ đạo và đánh giá sự bền vững của 

kết quả thích ứng thông qua chỉ số thích ứng. Trên cơ sở đó, mô hình mạng Bayes được áp 

dụng nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tâm lý và phi tâm lý đến kết quả thích 

ứng.  

Yếu tố hành vi thích ứng: Các yếu tố ảnh hưởng kết quả thích ứng cho thấy hành vi thích 

ứng là một trong những yếu tố tác động đáng kể nhất, độ nhạy là 27,23%. Trước hết là do 

biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến con người và hệ thống tự nhiên theo nhiều cách khác nhau, 

đòi hỏi những biện pháp thích ứng khác nhau [27]. Sự kết hợp nhiều biện pháp thích ứng làm 

giảm đáng kể thiệt hại do biến đổi khí hậu [27]. Thêm vào đó, về mặt sinh lý học thực vật, ở 

các thời kỳ sinh trưởng khác nhau của cây có thể chịu những tổn thương khác nhau do biến 

đổi khí hậu [28].  

Yếu tố ý định thích ứng: Yếu tố ý định thích ứng là một tiền đề mang tính tâm lý - xã hội 

quan trọng trong việc cấu thành nên hành vi thích ứng [11, 29–32], từ đó đóng góp vào hiệu 

quả thích ứng. Nghiên cứu này đóng góp thêm một minh chứng mang tính định lượng về vai 

trò của ý định đến hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp, cụ thể 

là canh tác lúa, với giá trị giảm phương sai đạt 8,52%.  

Yếu tố dân tộc: Trong số các đặc trưng nhân khẩu học, Dân tộc là một trong những yếu 

tố có ảnh hưởng đến việc thực hiện thích ứng và kết quả thích ứng. Trong nghiên cứu này, 

yếu tố dân tộc chỉ đứng sau vai trò của yếu tố hành vi và ý định thích ứng, với giá trị giảm 

phương sai là 3,39%, trong đó dân tộc Mường được chỉ ra là có khả năng thích ứng tốt hơn 

các dân tộc khác tại địa bàn nghiên cứu. Ở Việt Nam, một số nghiên cứu chỉ ra sự khác biệt 

của dân tộc ảnh hưởng đến khả năng thích ứng như [33–38]. Với đặc trưng dân tộc Mường 

là cư dân bản địa lâu đời, là dân tộc phổ biến nhất ở tỉnh Hòa Bình và lúa là một cây trồng 

mang tính truyền thống, các tập quán canh tác và thực hành thích ứng có thể dễ dàng được 

triển khai hơn so với một số dân tộc khác. 

Yếu tố vai trò của lúa trong sinh kế: Mặc dù địa phương đang trong quá trình chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng, lúa vẫn là một cây trồng quan trọng giúp đảm bảo nhu cầu tự cung cấp 

lương thực của hộ gia đình. Trong nghiên cứu này, với 85% số hộ coi lúa là một cây trồng 

quan trọng trong sinh kế, yếu tố vai trò của lúa trong sinh kế có độ nhạy 1,85% trong việc 
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đóng góp vào kết quả thích ứng. Với đặc thù điều kiện thời tiết, khí hậu của huyện Đà Bắc 

thuận lợi cho canh tác lúa và các hoạt động hỗ trợ của chính quyền địa phương trong việc 

giới thiệu, thử nghiệm các giống lúa mới có chất lượng tốt, năng suất cao, một số thương 

hiệu lúa gạo sạch chất lượng cao như gạo J02 đã được chú trọng phát triển ở địa phương. 

Đồng thời, địa phương cũng khuyến khích sản xuất thêm vụ đông trên đất lúa để gia tăng thu 

nhập [16].  

Yếu tố trạng thái kinh tế hộ: Trạng thái kinh tế hộ có ảnh hưởng đến khả năng thực hiện 

hành vi thích ứng [26], từ đó ảnh hưởng đến kết quả thích ứng. Điều này là do quá trình ứng 

phó để bảo vệ sinh kế khỏi những tác động và thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra đòi hỏi sự 

đầu tư về nguồn lực, trong đó có tài chính [39]. Trong bài toán thích ứng với biến đổi khí 

hậu, những hộ có điều kiện kinh tế tốt hơn thì có khả năng chống chịu tốt hơn những hộ 

nghèo [34, 40].  

Yếu tố giới tính: Giới tính là một trong những yếu tố nhân khẩu học có ảnh hưởng đến 

quyết định thích ứng và kết quả thích ứng [29]. Sự khác biệt giữa giới nam và giới nữ đối với 

việc thực hiện thích ứng với biến đổi khí hậu có thể xuất phát từ sự khác biệt trong cách suy 

nghĩ của hai giới. Trong nghiên cứu này, nữ giới là chủ hộ có khả năng đạt được kết quả thích 

ứng tốt hơn. Điều này là do lúa là cây trồng quen thuộc nên nữ giới có thể dễ dàng ra quyết 

định và tham gia vào quá trình triển khai. Thêm vào đó, việc xác định cây lúa có vai trò trong 

đảm bảo những nhu cầu lương thực tối thiểu của hộ, nam giới có xu hướng đảm đương những 

công việc nông nghiệp khác như trồng rừng, hoặc làm các việc phi nông nghiệp. 

 Yếu tố trình độ học vấn: Trong số các yếu tố mang tính ngoại cảnh thì trình độ học vấn 

là một yếu tố rất quan trọng trong việc đóng góp vào việc triển khai các hoạt động thích ứng 

[29], và được xác định như một yếu tố tích cực trong hầu hết các nghiên cứu [26]. Nghiên 

cứu này đóng góp thêm một minh chứng về tầm quan trọng của trình độ học vấn đối với thích 

ứng với biến đổi khí hậu từ hành vi đến hiệu quả. Giáo dục cho phép nông dân tiếp cận được 

các thông tin cần thiết, tăng khả năng giải quyết vấn đề [41] và từ đó thúc đẩy việc thực hành 

thích ứng phù hợp với điều kiện của hộ [42]. Với đặc trưng của địa bàn nghiên cứu là vùng 

núi và đồng bào dân tộc thiểu số cao thì trình độ học vấn lại càng trở nên quan trọng khi nó 

ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận các thông tin, kiến thức và khả năng áp dụng các biện 

pháp thích ứng.  

Yếu tố tuổi của chủ hộ: Vai trò của tuổi trong triển khai các thực hành thích ứng với biến 

đổi khí hậu đã được đề cập trong hầu hết các nghiên cứu [26], mặc dù vai trò của tuổi đến 

hành vi thích ứng thay đổi tùy thuộc từng nghiên cứu. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tuổi 

trẻ liên quan đến mức độ sẵn sàng tiếp nhận các kiến thức, kỹ thuật mới, do đó nó có đóng 

góp vào việc ra quyết định triển khai các biện pháp thích ứng, từ đó ảnh hưởng tới kết quả 

thích ứng. Nghiên cứu này chỉ ra rằng ở độ tuổi từ 40 trở xuống thì hiệu quả thích ứng có xu 

hướng tăng lên. Điều này là do tuổi trẻ có sự năng động và dám chấp nhận rủi ro trong thử 

nghiệm các kỹ thuật, công nghệ mới để có thể tăng hiệu quả sản xuất [43] và có khả năng 

tiếp cận thông tin về biến đổi khí hậu qua các phương tiện truyền thông hiện đại [44]. Thêm 

vào đó, kinh nghiệm chỉ đóng một phần vai trò trong việc thực hiện một số biện pháp thích 

ứng tương đối đơn giản như thay đổi lịch thời vụ. 

4. Kết luận  

Trước những tác động của biến đổi khí hậu, việc nghiên cứu sâu về các hành vi thích 

ứng với biến đổi khí hậu từ nguyên nhân đến kết quả ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt 

là trong những lĩnh vực cụ thể như nông nghiệp khi mà hành vi gắn chặt với sinh kế. Nghiên 

cứu này làm sáng tỏ các yếu tố tâm lý và phi tâm lý ảnh hưởng đến hành vi và kết quả thích 

ứng. 

 Bằng việc nghiên cứu hành vi thích ứng của người dân trong canh tác lúa tại một tỉnh 

miền núi phía Bắc Việt Nam với phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, nghiên cứu này đã 

làm rõ các yếu tố nội tại và ngoại cảnh ảnh hưởng đến kết quả thích ứng. Nghiên cứu đã chỉ 
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ra vai trò đáng kể của việc kết hợp triển khai nhiều biện pháp thích ứng và ý định thích ứng 

trong việc cấu thành nên kết quả thích ứng. Bên cạnh đó, trong số các yếu tố ngoại cảnh thì 

nữ giới, trình độ học vấn, trạng thái kinh tế hộ và vai trò của lúa trong sinh kế là những yếu 

tố quan trọng đóng góp vào sự thành công của thực hành thích ứng. Do đó, việc giới thiệu 

nhiều lựa chọn thích ứng khác nhau và nâng cao nhận thức của người dân về các tiềm năng, 

lợi ích của thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp là thực sự cần thiết để 

có thể đạt được những kết quả thích ứng bền vững.  

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: H.X.H., L.Đ.H.; Xử lý số liệu: H.X.H., 

P.T.H.; Viết bản thảo bài báo: H.X.H.; Chỉnh sửa bài báo: H.X.H. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể 

tác giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; 

không có sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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Abstract: Adaptation to climate change is a complex process where the application of 

adaptation measures and their outcomes are influenced by both internal and external factors. 

This study aims to explore the contribution of psychological antecedents and socio-economic 

antecedents to the results of adaptive behaviors. Through a sociological survey and 

understanding the impacts of climate change on 254 rice farming households in Hoa Binh 

province, Vietnam, the study applied a Bayesian network (a non-parametric statistical method) 

to determine the influence of behavioral factors on adaptation outcomes. The results show that 

two main factors are the number of adaptation measures taken with a sensitivity level of 

27.23% and the intention to adapt with a sensitivity level of 8.52%. In addition, socio-economic 

factors such as ethnicity, education level, the role of rice in household livelihoods, household 

economic status, and the age of the household head also impact adaptation results. The study 

emphasizes the importance of providing a variety of adaptation solutions and raising people's 

awareness of the potential and benefits of climate change adaptation in agricultural production. 
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